
Phụ lục số 02  

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6T NĂM 2025 

(Kèm theo Báo cáo số:   5696/TĐNCS-HĐQT, ngày  28  tháng 7 năm 2025) 
 

TT Tên tổ chức/ cá nhân 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Số giấy NSH; 

Ngày cấp; 

Nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ 

sở chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Nghị quyết/Quyết 

định của 

ĐHCĐ/HĐQT  

Nội dung, kết quả giao 

dịch 
Ghi chú 

1 Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam (TKV). 

Bao gồm các Chi nhánh trực 

thuộc Tập đoàn/ TNHH 1TV 

như sau:  

(1) Công ty Tuyển Than Cửa 

Ông – Vinacomin; 

(2) Công ty Kho vận Cẩm Phả 

- Vinacomin; 

(3) Tổng Công ty Công nghiệp 

Hóa chất mỏ - Vinacomin; 

(4) Công ty TNHH MTV Môi 

trường - TKV 

 

Cổ đông lớn 

 

Mã số DN: 

5700100256; 

Sở KH&ĐT 

Hà Nội 

 

Số 03, Đường 

Dương Đình 

Nghệ, 

Phường Yên 

Hoà, thành 

phố Hà Nội 

 

 

Hàng năm 

 

Điều lệ TKV 

- Hợp đồng PHKD; Hợp 

đồng nguyên tắc; 

- Hợp đồng chuyển quyền 

sử dụng nhãn hiệu 

VINACOMIN/TKV (0,3% 

doanh thu/năm của năm 

liền trước). 

- HĐ mua bán than mỏ: 

HĐ nguyên tắc; Hợp đồng 

dịch vụ nổ mìn; Hợp đồng 

xử lý môi trường; 

Giá trị giao dịch: 

- Cửa Ông:  2.684,8 tỷđ 

- Kho vận:   835,4 tỷđ 

- Hóa chất mỏ: 144,1 tỷ đ 

- Cty môi trường: 12,3 tỷ đ 

- TKV Nắm giữ 

65% Vốn điều lệ 

của Công ty 

- Hợp đồng mang 

tinh nguyên tắc 

không có giá trị cụ 

thể. Đối với hợp 

đồng/giao dịch có 

giá trị cụ thể, giá 

trị giao kết phải 

nhỏ hơn 35% tổng 

giá trị tài sản của 

Công ty tại Báo 

cáo tài chinh ở 

thời điểm gần 

nhất. 

2 Công ty Cổ phần Than Vàng 

Danh - Vinacomin; 

Ông Nguyễn 

Trọng Tốt  là Chủ 

tịch HĐQT Công 

ty đồng thời là 

Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Than 

Vàng Danh  – 

Vinacomin 

MST: 

5700101877 

Phường 

Uông Bí, 

Tỉnh Quảng 

Ninh. 

 

Hàng năm Nghị quyết số 

08/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 24/4/2025 của 

ĐHCĐTN 2025 

V/v thông qua hợp 

đồng, giao dịch với 

Người liên quan. 

Chưa phát sinh giao dịch 

đến thời điểm báo cáo; 

 



 

 

2 

TT Tên tổ chức/ cá nhân 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Số giấy NSH; 

Ngày cấp; 

Nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ 

sở chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Nghị quyết/Quyết 

định của 

ĐHCĐ/HĐQT  

Nội dung, kết quả giao 

dịch 
Ghi chú 

3 Công ty Cổ phần Than Hà 

Lầm  - Vinacomin; 

Ông Nguyễn 

Trọng Tốt  hiện 

tại là Chủ tịch 

HĐQT Công ty 

đồng thời là Chủ 

tịch HĐQT Công 

ty Than Hà Lầm 

MST: 

5700101637 

Phường Hà 

Lầm, TP Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

 

Hàng năm nt.  

Chưa phát sinh giao dịch 

đến thời điểm báo cáo; 

 

4 Công ty Cổ phần Than Mông 

Dương- Vinacomin; 

Ông: Nguyễn 

Trọng Tốt  là Chủ 

tịch HĐQT Công 

ty đồng thời là 

Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Than 

Mông Dương – 

Vinacomin 

MST: 

5700101203 

Phường 

Mông 

Dương, Tỉnh 

Quảng Ninh. 

Hàng năm Nghị quyết số 

08/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 24/4/2025 của 

ĐHCĐTN 2025 

V/v thông qua hợp 

đồng, giao dịch với 

Người liên quan. 

Chưa phát sinh giao dịch 

đến thời điểm báo cáo; 

 

5 Công ty Cổ phần Du lịch và 

Thương mại - Vinacomin (Bao 

gồm cả chi nhánh Vân Long); 

Bà: Nguyễn Thị 

Lương Anh hiện 

tại là Thành viên 

BKS Công ty cổ 

phần du lịch & 

thương mại - 

Vinacomin 

MST: 

100101298 

Tầng 8, Toà 

nhà Việt Á - 

phố Duy Tân, 

Phường Cầu 

Giấy, Thành 

phố Hà Nội 

Hàng năm  

nt. 

(1) Nội dung giao dịch: 

- Hợp đồng Phục vụ bữa ăn 

công nghiệp; 

- Mua bán vật tư, lốp xe ô 

tô các loại; 

(2) Giá trị giao dịch:  44,53 

tỷ đồng; 
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TT Tên tổ chức/ cá nhân 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Số giấy NSH; 

Ngày cấp; 

Nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ 

sở chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Nghị quyết/Quyết 

định của 

ĐHCĐ/HĐQT  

Nội dung, kết quả giao 

dịch 
Ghi chú 

6 Viện Khoa học Công nghệ Mỏ 

- Vinacomin; 

Bà: Nguyễn Thị 

Lương Anh hiện 

tại là Kiểm soát 

viên Viện Khoa 

học Công nghệ 

Mỏ - Vinacomin 

MST: 

0100101594 

Số 3 Phố 

Phan Đình 

Giót, Phường 

Phương Liệt, 

Thành phố 

Hà Nội 

Hàng năm  

nt. 

(1) HĐ: Mua bán vật tư 

(HĐ đánh giá ổn định bờ 

mỏ ; HĐ mua bán bột 

Manhetit mịn qua Công ty 

cổ phần Phát triển công 

nghệ và Thiết bị mỏ) 

(2) Giá trị giao dịch: 3,6 tỷ 

đồng; 

 

7 Công ty Cổ phần Than Hà Tu- 

Vinacomin 

Bà: Nguyễn Thị 

Lương Anh hiện 

tại là trưởng BKS 

Công ty cổ phần 

Than Hà Tu – 

Vinacomin. 

Mã số thuế: 

5700101323 

Tổ 6, khu 3, 

Phường Hà 

Tu, tỉnh 

Quảng Ninh. 

 

Hàng năm  

nt. 

Chưa phát sinh giao dịch 

đến thời điểm báo cáo; 

 

 

 

8 Công ty cổ phần Chế tạo máy- 

Vinacomin 

Ông: Nguyễn 

Trọng Tốt  là Chủ 

tịch HĐQT Công 

ty CP Chế tạo 

máy - Vinacomin 

Mã số thuế: 

5700495999 

Số 486, 

Đường Trần 

Phú, Phường 

Quang Hanh, 

Tỉnh Quảng 

Ninh. 

Hàng năm  

nt. 

(1) HĐ: Sửa chữa các Thiết 

bị mỏ; 

(2) Giá trị giao dịch: 1,3 tỷ 

đồng; 

 

 

 

9 Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 

Uông Bí 

Ông: Nguyễn 

Trọng Tốt  là Chủ 

tịch HĐQT Công 

ty CP Cơ khí Ô tô 

Uông Bí 

Mã số thuế: 

5700623552 

Khu Tân Lập 

2, Phường 

Yên Tử, Tỉnh 

Quảng Ninh. 

 

Hàng năm nt Chưa phát sinh giao dịch 

đến thời điểm báo cáo; 
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